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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _Hlk79051078][bookmark: _Hlk79051091]Công tác phòng, chống thiên tai ngày 14/11/2021
	I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
[bookmark: _GoBack]1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày 15/11, khu vực phía Đông vùng biển Bắc biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,5-3,5m; 
Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h/13/11-19h/14/11): Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng Bình Định mưa lớn từ 150-250mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Mỹ Thọ 340mm, Hồ Diêm Tiêu 332mm, Thị trấn Bình Dương 252mm (Bình Định); Sông Hinh 173mm, Xuân Thịnh 102mm (Phú Yên); Ea M'Đoal 142mm, Ea M'doan 117mm (Đắk Lắk).
- Mưa đêm (từ 19h/14/11-07h/15/11): Quảng Nam mưa 50-100mm, Quảng Ngãi mưa 30-60mm, một số trạm mưa lớn như hồ Phú Ninh 120mm, Tam Lãnh 117mm, Tiên Phong 115mm (Quảng Nam); Đức Phong 71mm, Ba Điền 65mm, Đức Phú 61mm (Quảng Ngãi).
- Mưa đợt3 ngày (từ 19h/811/11-19h/14/11): Các tỉnh từ Quảng NamNgãi đến Phú Yên và Đăk Lăk có mưa từ 400-750mm, cụ thể:
Quảng Nam: Trà Kót: 702mm, Tam Trà: 671mm, TĐ. Sông Tranh 2: 630mm.
Quảng Ngãi:to đến rất to, phổ biến 250-450mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mỹ Thọ 533mm, hồ Diêm Tiêu 514mm, hồ Mỹ Thuận 503mm (Bình Định); Ba Cung: 757mm, Sơn Kỳ: 734mm 425mm, Phổ Phong 425mm, Ba Tơ: 731mm.
Bình Định: Hồ Mỹ Thuận: 812mm, Hồ Diêm Tiêu: 723mm.
Phú Yên: 386mm (Quảng Ngãi); Xuân Lộc 306mm, Sông Hinh: 895mm.
Đắk Lắk: Ea M'Đoal 785mm. 303mm (Phú Yên).
Dự báo: Từ ngày 15-18/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cụ thể:
- Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến 180-300mm, có nơi trên 400mm.
- Ở Quảng Trị, Khánh Hòa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tình hình lũ: 
- Các sông ở Bình Định đang xuống ở mức BĐ1, riêng Sông Kôn (Thạnh Hòa) 7,8m lúc 6h/15/11, dưới BĐ3 0,2m (đạt đỉnh 7,82m, dưới BĐ3 0,18m vào 5h/15/11); 
- Các sông Quảng Nam dưới BĐ1, Phú Yên ở mức BĐ1; sông Quảng Ngãi đang xuống mức BĐ1, riêng Sông Trà Bồng (Trà Câu) 5,37m lúc 6h/15/11 (dưới BĐ3 0,13m), đang xuống chậm.
Dự báo: Từ 14-19/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.
II. CÔNG TRÌNH PCTT VÀ SẢN XUẤT KHU VỰC NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG
1. Hồ chứa
a) Hồ thủy điện khu vực Trung Bộ: Có 23 hồ trên các lưu vực hiện nay đang điều tiết về hạ du, với lưu lượng về hạ du dao động từ  6-800 m3/s; lớn nhất (Qxả/Qvề) là: hồ Sông Ba Hạ 800/825 m3/s. 
b) Hồ chứa thủy lợi khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên.
- Hồ đã đầy nước 304/504 hồ (T.T.Huế 46/56 hồ, Đà Nẵng 14/19 hồ, Quảng Nam 59/73 hồ, Quảng Ngãi 112/118 hồ, Bình Định 30/160 hồ, Phú Yên 40/50 hồ, Khánh Hòa 3/28 hồ).
- Vận hành xả tràn: 27 hồ; chủ yếu lưu lượng xả nhỏ hơn 30m3/s. Riêng hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 75 m3/s; Cho Mo (Ninh Thuận) Qxả = 107 m3/s; Trà Co (Ninh Thuận) Qxả = 99 m3/s.
- Đang thi công: 29 hồ (Quảng Nam 14, Quảng Ngãi 04, Bình Định 02, Khánh Hòa 08, Bình Thuận 01).
2. Tình hình đê, kè: 
- Trọng điểm cần quan tâm: 20 trọng điểm (Thừa Thiên Huế: 04; Đà Nẵng: 03; Quảng Nam 11; Bình Định: 01; Phú Yên: 01).
- Công trình đang thi công: 8 công trình (Thừa Thiên Huế: 02; Quảng Nam: 01; Phú Yên: 03; Khánh Hòa: 02)
3. Tình hình chăn nuôi, thủy sản và sản xuất nông nghiệp:
- Chăn nuôi: Từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa có 1,2 triệu con gia súc; 1,76 triệu con lợn; 33,26 triệu con gia cầm.
- Thủy sản: Từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa có 22.201ha diện tích nuôi trồng thủy sản (nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Nam 6.425, Bình Định 4.256, Khánh Hòa 4.368) và 83.549 lồng bè (nhiều nhất tại tỉnh Khánh Hòa 74.553).
- Trồng trọt: Từ Đà Nẵng - Khánh Hòa còn 14.912ha lúa mùa chưa thu hoạch trong đó có 7.856 ha lúa đã chín (Quảng Nam 1.068ha; Bình Định 3.500ha; Phú Yên 1.142ha; Khánh Hòa 2.146ha). Lúa vụ 3 tại Bình Định chưa thu hoạch: 346 ha.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng TTBCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Lâm Đồng, mưa lớn từ 8/11-14/11 gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết ngày 13/11 (Khánh Hòa) và 01 người mất tích ngày 12/11 (Ninh Thuận).
- Về nhà: 01 nhà sập (Lâm Đồng).
- Về giao thông: 
+ Ngập lụt gây chia cắt một số điểm tại đường tỉnh ĐT 639, 636, 640 tại tỉnh Bình Định; đường tỉnh ĐT 650 tại tỉnh Phú Yên; 
+ Sạt lở tại Quốc lộ 1D, 27C, đường tỉnh ĐT 633 và một số điểm giao thông nông thôn tại Bình Định; đường tỉnh ĐT 642, 646 tỉnh Phú Yên.
Hiện các tuyến đường đã thông xe.
- Về thủy lợi, phòng, chống thiên tai: 1,2km bờ sông, bờ biển và 755m kênh bị sạt lở; 
- Về Nông nghiệp: 742ha lúa, 88ha hoa màu và 64ha nho, táo bị ngập; 1.250 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
2. Thiệt hại do mưa lớn tại Cà Mau: Theo báo cáo số 122/BC-VPBCH ngày 14/11/2021, mưa lớn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời trong các ngày 12-13/11 đã làm 3.540ha lúa bị ngập, trong đó 327ha lúa bị thiệt hại.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa, lũ. Thường xuyên đôn đốc các địa phương, nắm bắt tình hình mưa, lũ để tham mưu chỉ đạo, ứng phó.
	- Các địa phương tiếp tục triển khai công điện số 21/CĐ-VPTT ngày 08/11/2021 và văn bản 512/VPTT ngày 07/11/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT về ứng phó với diễn biến của mưa, lũ.
- Tỉnh Bình Định tổ chức di dời 99 hộ dân do ngập lụt (huyện Phù Cát 36 hộ, TP. Quy Nhơn 63 hộ).
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành triển khai ứng phó với mưa lũ theo Công điện số 21/CĐ-VPTT ngày 08/11/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.
2. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
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Phạm Đức Luận


Trưởng ca trực:				Lê Việt Hùng
Trực ban 1:				Nguyễn Xuân Tùng 
Trực ban 2:				Nguyễn Đức Thiệu
Trực ban 3:				Nguyễn Minh Thái




